
1 Trần Thịnh An 08/01/2021 Nam 080221000110 BV Hùng Vương Tổ 3 Ấp 3 Xã PVTây Trần Trí Viễn Trần Trí Viễn Tự do Châu Thị Ngọc Mỹ Tự do
0903451921-cha

'0933825543-mẹ

2 Trương Nguyễn Khánh An 11/01/2021 Nữ 080321000132 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 2 Xã PVTây Trương Phi Sơn Trương Phi Sơn Công nhân Nguyễn Thị Phướng Nội trợ
0918733588-cha

'0977164799-mẹ

3 Dương Quốc Anh 03/12/2021 Nam 080221005138 BV Hùng Vương Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Dương Văn Đẹp Dương Khánh An Tài xế Nguyễn Thị Mỹ Huyền Công nhân
0774746297-cha

'0347389700-mẹ

4 Nguyễn Gia Bảo 26/10/2021 Nam 080221008903 BV Sản nhi L.An Tổ 1 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Thanh Hiền Nguyễn Thanh Hiền Công nhân Trần Thị Kim Quên Công nhân
0352429690-cha

'0975228852-mẹ

5 Huỳnh Gia Bách 21/10/2021 Nam 080221008772 BV Cần Giuộc Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Huỳnh Hoài Hận Huỳnh Hoài Hận Công nhân Nguyễn Thị Kiều Hoa Công nhân
-cha

'0933697742-mẹ

6 Dương Nguyễn Linh Đan 19/06/2021 Nữ 080321003337 BV Cần Giuộc Tổ 4 Ấp 2 Xã PVTây Dương Văn Hai Dương Quốc Kham Tự do Nguyễn Thị Cẩm Giang Công nhân
0973930303-cha

'0394131675-mẹ

7 Nguyễn Quang Đăng 19/11/2021 Nam 079221029617 BV Từ Dũ Xã Hiệp Phước, TPHCM Nguyễn Văn Cao Nguyễn Quang Vinh Tự do Võ Thị Huế Phương Giáo viên
0931244818-cha

'0963857314-mẹ

8 Lê Trần Thành Đạt 09/8/2021 Nam 079221016484 BV Hùng Vương
Ấp An Hòa,  Xã Tam 

Thôn Hiệp, Cần Giờ
Lê Thành Được Nguyễn Hoài Khánh Công nhân Trần Thị Thuý Phượng Công nhân

0902477482-cha

'0797768353-mẹ

9 Đoàn Khánh Duy 31/12/2021 Nam 080221010385 BV Hùng Vương Ấp Lũy Xã Cần Giuộc Đoàn Quốc Bảo Đoàn Phước Toàn Tự do Trần Thị Mộng Tuyền Tự do
0792545865-cha

'0901748968-mẹ

10 Phạm Xuân Hải 28/11/2021 Nam 080221004936 BV Sản nhi L.An Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Kim Ngân Phạm Xuân Thắng Kỹ nghệ sắt Trần Thị Kim Ngân Công nhân
0783235879-cha

'0353259738-mẹ

11 Nguyễn Nhã Hân 13/02/2021 Nữ 080321000568 BV Cần Giuộc Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Lê Văn Điệp Nguyễn Trường Sơn Công nhân Lê Thị Thanh Kiều Công nhân
0937532416-cha

'0937540201-mẹ

12 Phạm Nguyễn Bảo Hân 07/5/2021 Nữ 080321002507 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Phan Thị Thuý Liễu Phan Thị Thuý Liễu Công nhân Phạm Hoài Hậu Công nhân
0974698967-cha

'0965366808-mẹ

13 Huỳnh Thị Mỹ Hạnh 02/02/2021 Nữ 080321000670 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Huỳnh Văn Đạo Huỳnh Văn Toàn Em Bảo trì Phan Thị Ý Nhi NV V.phòng
0932624600-cha

'0944042141-mẹ

14 Trần Lê Đức Hiếu 02/03/2021 Nam 080221001141 BV Hùng Vương Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Son Trần Thành Đức Công nhân Lê Thị Thu Hạnh Công nhân
0933194461-cha

'0966126541-mẹ

15 Lê Nhật Hoàng 25/04/2021 Nam 080221003430 BV Hùng Vương Tổ 2 Ấp 2 Xã PVTây Nguyễn Văn Ba Lê Ngọc Anh Tự do Ng. Ngọc Diễm Quỳnh Tự do
0773973577-cha

'0903137204-mẹ

16 Nguyễn Gia Hưng 01/4/2021 Nam 080221001833 BV Hùng Vương Ấp Tân Quí, xã Tân Tập Nguyễn Văn Đực Nguyễn Văn Sang Kinh doanh Võ Thị Phương Dung Kinh doanh
0968126168-cha

'0363945911-mẹ

17 Nguyễn Trần Gia Hưng 28/06/2021 Nam 080221005299 BV Từ Dũ Tổ  Ấp 3 Xã PVTây Trần Văn Bánh Nguyễn Thanh Tùng Công nhân Trần Thị Hồng Thắm Nội trợ
-cha

'0933155316-mẹ

18 Nguyễn Minh Khang 30/11/2021 Nam 080221005613 BV Từ Dũ Ấp Lũy, xã Phước Lại Nguyễn Văn Giàu Nguyễn Minh Khánh Công nhân Nguyễn Thị Ngọc Hà Công nhân
0971343515-cha

'0338066705-mẹ

19 Lê Minh Khôi 23/02/2021 Nam 080221001064 BV Cần Giuộc Tổ  Ấp 2 Xã PVTây Lê Minh Thành Lê Minh Thành Cơ khí Nguyễn Thị Hồng Thắm Công nhân
-cha

'0928636118-mẹ

20 Chế Ngọc Hiểu Lam 21/5/2021 Nữ 080321002831 BV Hùng Vương Tổ 9 Ấp 3 Xã PVTây Chế Công Thật Chế Công Thật Làm ruộng Phạm Ngọc Hiếu Công nhân
0329880283-cha

'0899313260-mẹ
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21 Huỳnh Minh Nhật 06/08/2021 Nam 080221004454 BV Cần Giuộc Tổ 1 Ấp 3 Xã PVTây Huỳnh Phước Trang Huỳnh Hữu Trí Xây dựng Đặng Thị Hường Buôn bán
0933406784-cha

'0767070525-mẹ

22 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 31/05/2021 Nữ 080321005082 BV Hùng Vương Ng. Thị Ngọc Hân Nguyễn Thanh Phong Làm vườn Ng. Thị Ngọc Thanh Công nhân
0976043041-cha

'0367241787-mẹ

23 Phạm Hoàng Phúc 04/11/2021 Nam 080221003863 BV quân Y 7, HCMẤp Tây Xã Tân Tập Phan Thị Lệ Huyền Phạnm Văn Dừa Buôn bán Phan Thị Lệ Huyền Nội trợ
0982722222-cha

'0909892999-mẹ

24 Phạm Thiên Phước 02/11/2021 Nam 080221003896 BV Từ Dũ Tổ 7 Ấp 2 Xã PVTây Trần Thị Thu Hồng Phạm Minh Mẫn Công nhân Nguyễn  Thị Diễm Thi Công nhân
0938438958-cha

'0933749667-mẹ

25 Nguyễn Lâm Xuân Thảo 20/8/2021 Nữ 080321006369 BV Sản nhi L.An Tổ 2 Ấp 3 Xã PVTây Trần Thị Kim Huệ Nguyễn Hoàng Mộng Văn phòng Lâm Thị Quế Chi Văn phòng
0909769810-cha

'0896413574-mẹ

26 Dương Hoàng Yến 01/01//2021 Nữ 080321000040 BV Từ Dũ Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Dương Văn Đẹp Dương Bình An Tài xế Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Công nhân
0937959049-cha

'0366948830-mẹ

27 Dương Ngọc Yến 01/01//2021 Nữ 080321000042 BV Từ Dũ Tổ 6 Ấp 3 Xã PVTây Dương Văn Đẹp Dương Bình An Tài xế NguyễnThị Mỹ Hạnh Công nhân
0937959049-cha

'0366948830-mẹ

Tổng cộng 27/10 nữ

KT.HIỆU TRƯỞNG GVCN

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Trần Kim Lộc

Nguyễn Thị Hồng Gấm






